[bookmark: _Toc27381508][bookmark: _Toc27382070]TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc410312915][bookmark: _Toc514225887][bookmark: _Toc514988200][bookmark: _Toc27381509][bookmark: _Toc27382071]I. XUẤT XỨ DỰ ÁN
[bookmark: _Toc430700070][bookmark: _Toc514988208][bookmark: _Toc27381516][bookmark: _Toc27382078]Huyện Bố Trạch là trung tâm giao thương kinh tế, văn hóa phía Bắc thành phố Đồng Hới. Toàn huyện có diện tích 2.115 km2, dân số năm 2019 là 188.375 người, mật độ dân số đạt 89 người/km2, là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Quảng Bình với 3 thị trấn và 25 xã. 
Để khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của huyện có tính hiệu quả, việc xây dựng, nâng cấp phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, cũng như kỹ thuật, trong đó có các công trình phúc lợi công cộng, nhà ở, điện, nước, giao thông… của huyện nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương, đi lại đã trở thành một yêu cầu quan trọng và cấp thiết trong việc phát triển bền vững kinh tế. 
Dự án “Hoàn thiện các tuyến đường giao thông nội thị tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch” được phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 2) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tỉnh quản lý. Các tuyến đường đi qua thị trấn Hoàn Lão với 7 tuyến và chiều dài tuyến 3.546m
Bố Trạch hội tụ đầy đủ hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển; có các tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua là đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam và các tỉnh lộ tạo thành mạng lưới giao thông ngang – dọc tương đối hoàn chỉnh. Hơn nữa, Bố Trạch còn có cửa khẩu Cà Roòng – Noọng Ma (Việt Nam – Lào), có cảng Gianh, danh thắng nổi tiếng Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới lần 2. Có đường bờ biển dài 24 km, hình thành các khu du lịch, điểm dịch vụ, có bãi tắm Đá Nhảy, Trung Trạch... thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước. Phát huy những thế mạnh sẵn có, với những định hướng đường lối phát triển đúng đắn, Bố Trạch đang vững tin trên hành trình đi lên với những thành tựu vượt bậc.
Nhằm thực hiện các yêu cầu Quy định tại Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, các văn bản dưới luật có liên quan, chủ dự án đã phối hợp đơn vị tư vấn tiến hành Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Hoàn thiện các tuyến đường giao thông nội thị tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch” trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các tuyến đường thuộc dự án là những tuyến đường chính, có dân cư tập trung khá đông. Việc nâng cấp các tuyến đường nhằm giải quyết cấp bách vấn đề giao thông đi lại cho nhân dân trong bối cảnh mật độ giao thông, phương tiện đi lại ngày càng cao trong khi cơ sở hạ tầng, đường sá không còn đáp ứng được nhu cầu và đang xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó dự án góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, chỉnh trang bộ mặt đô thị, phù hợp với mức sống người dân đang ngày một nâng cao.
Loại hình dự án: Dự án mới, thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Điều 30 Luật BVMT số 72/2022/QH14, mục số 6 Phụ lục IV, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
Cấu trúc và nội dung của báo cáo được trình bày theo quy định tại mẫu số 04, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
II. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
2.1 Thông tin chung về dự án:
[bookmark: _Toc514988209][bookmark: _Toc27381517][bookmark: _Toc27382079]2.1.1 Tên dự án
Hoàn thiện các tuyến đường giao thông nội thị tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
[bookmark: _Toc514988211][bookmark: _Toc27380520][bookmark: _Toc27381519][bookmark: _Toc27382081]2.1.2 Tên Chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật của chủ dự án; Nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án.    
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ huyện Bố Trạch.
- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện dự án: 2021-2025.
- Phân loại dự án (Theo tiêu chí đầu tư công): Dự án đầu tư công, nhóm C.
- Loại hình dự án: Công trình giao thông cấp III. Dự án đầu tư mới.
- Địa điểm xây dựng: thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Tổng chiều dài: 3.546m.
[bookmark: _Toc514988212][bookmark: _Toc27381520][bookmark: _Toc27382082]2.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án.
a. Vị trí địa lý của dự án
[bookmark: _Toc430700075][bookmark: _Toc27380525][bookmark: _Toc27381524][bookmark: _Toc27382086]Dự án “Hoàn thiện các tuyến đường giao thông nội thị tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch” là dự án nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng giao thông.
Bao gồm các tuyến đường thuộc thị trấn Hoàn Lão:
· Lê Duẩn
· Trần Phú
· Trần Hưng Đạo
· Nguyễn Thị Minh Khai
· Duy Tân
· Lý Thường Kiệt
· Nguyễn Huệ
· Bà Triệu
[image: ]
[bookmark: _Toc106887323]Sơ đồ vị trí địa lý tổng thể hướng tuyến
- Dự án nằm trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão.
b. Hiện trạng khu đất dự án và một số đối tượng ở lân cận khu đất dự án:
+ Hiện trạng sử dụng đất:
Hướng tuyến đi theo hướng từ Bắc vào Nam, Đông sang Tây, mở rộng, nâng cấp từ các tuyến đường cũ sẵn có.
+ Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:
Trong khu vực lập dự án hiện trạng không có dân cư sinh sống không có công trình nhà ở, dân dụng.
+  Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.
Khu vực dự kiến lập dự án hiện tại là các tuyến đường nhựa hiện có.
-  Hiện trạng giao thông: 
Hiện trạng các tuyến đường dự án là đường nhựa, mặt đường không bằng phẳng, kết nối với các tuyến đường hiện có trong khu vực nội thị.
- Cấp nước: 
Nguồn nước được lấy từ giếng khoan của các hộ gia đình.
- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 
+ Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý qua bể tự hoại tại các hộ gia đình.
+ Chất thải rắn, rác thải sinh hoạt phân loại, thu gom vào các thùng rác và được đưa tới điểm tập kết rác thải để đơn vị chức vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.
- Thông tin liên lạc:
Khu vực nghiên cứu đang sử dụng dịch vụ của các mạng Vina Phone, Mobi phone, Viettel... cung cấp được nhiều dịch vụ, hỗ trợ cho mạng cố định, di động. Mật độ phủ sóng dịch vụ viễn thông đạt 100%. 
- Hệ thống thoát nước bẩn: 
Khu vực chưa có hệ thống cống thoát nước bẩn riêng.
2.2. Mục tiêu; quy mô; công suất; công nghệ và loại hình dự án
2.2.1. Mục tiêu
Hoàn thiện các tuyến đường giao thông nội thị tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch nhằm giải quyết cấp bách vấn đề giao thông đi lại cho nhân dân trong bối cảnh mật độ giao thông, phương tiện đi lại ngày càng cao trong khi cơ sở hạ tầng đường sá không đáp ứng được nhu cầu và xuống cấp nghiệm trọng. Đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, chỉnh trang bộ mặt đô thị.
2.2.2. Quy mô
2.2.2.1. Quy mô tuyến
Đường phố nội bộ, cấp 40 (theo TCXDVN 104:2007);
- Tốc độ thiết kế 40km/h
- Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1 (Duy Tân, Nguyễn Thị Minh Khai), cấp cao A2 (Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ)
2.2.2.2. Quy mô cầu cống 
- Quy mô: Vĩnh cữu
- Tần suất thiết kế: 4% đối với cống
- Tải trọng thiết kế: H30-XB80
- Bề rộng cầu cống thiết kế tương ứng với khổ đường
2.3. Các hạng mục công trình của dự án
2.3.1. Phần tuyến
2.3.1.1. Tuyến Lý Thường Kiệt và hoàn thiện mặt đường một số tuyến đường chính đã được đầu tư theo quy hoạch:
a) Tuyến Lý Thường Kiệt: 
· Loại đường: Đường phố nội bộ (TCXDVN 104: 2007)
· Tốc độ thiết kế: V=40km/h
· Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 100Mpa (theo tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06).
· Chiều dài tuyến khoảng L=940m
b) Hoàn thiện mặt đường một số tuyến đường chính đã được đầu tư theo quy hoạch, bao gồm 4 tuyến sau:
b.1) Tuyến Lê Duẩn: (đoạn từ QL1 đến đường Nguyễn Trường Tộ): 
· Loại đường: Đường phố gom (TCXDVN 104: 2007)
· Tốc độ thiết kế: V=50km/h
· Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 120 Mpa (theo tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06).
· Chiều dài tuyến L=800m
b.2) Tuyến Trần Phú (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Duẩn):
· Loại đường: Đường phố gom (TCXDVN 104: 2007)
· Tốc độ thiết kế: V=50km/h
· Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 120 Mpa (theo tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06).
· Chiều dài tuyến L=362m
b.3) Tuyến Trần Hưng Đạo (đoạn từ nhà văn hóa TK2 đến đường Nguyễn Trường Tộ): 
· Loại đường: Đường phố gom (TCXDVN 104: 2007)
· Tốc độ thiết kế: V=50km/h
· Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 120 Mpa (theo tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06).
· Chiều dài tuyến L=485m
b.4) Tuyến Nguyễn Thị Minh Khai
· Loại đường: Đường phố nội bộ (TCXDVN 104: 2007)
· Tốc độ thiết kế: V=40km/h
· Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 120Mpa (theo tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06).
· Chiều dài tuyến khoảng L=226m
2.3.1.2. Tuyến Nguyễn Huệ, Duy Tân, Bà Triệu.
a) Tuyến Nguyễn Huệ: 
· Loại đường: Đường phố nội bộ (TCXDVN 104: 2007)
· Tốc độ thiết kế: V=40km/h
· Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 100Mpa (theo tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06).
· Chiều dài tuyến khoảng L=285m
b) Tuyến Duy Tân:
· Loại đường: Đường phố nội bộ (TCXDVN 104: 2007)
· Tốc độ thiết kế: V=40km/h
· Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 120Mpa (theo tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06).
· Chiều dài tuyến khoảng L=268m
c) Tuyến Bà Triệu:
· Loại đường: Đường phố nội bộ (TCXDVN 104: 2007)
· Tốc độ thiết kế: V=40km/h
· Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 120Mpa (theo tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06).
· Chiều dài tuyến khoảng L=88m
2.3.2. Các công trình trên tuyến
· [bookmark: _Toc514988235][bookmark: _Toc27381579][bookmark: _Toc27382141]Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế hệ thống thoát nước dọc, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp thực tế.
· Hệ thống thoát nước ngang: Thiết kế các cống thoát nước địa phù hợp với bề rộng nền đường và đảm bảo điều kiện thủy văn.
· Thiết kế hệ thống bó vỉa, vỉa hè.
2.4. Tiến độ, tổng mức đầu tư.
Thời gian thực hiện dự án: 2021-2025
Tổng mức đầu tư của dự án là: 40.000.000.000 đồng. 
(Bằng chữ: Bốn mươi tỉ đồng chẵn).
[bookmark: _TOC203358544][bookmark: _TOC203358651][bookmark: _TOC203358758][bookmark: _TOC203361788][bookmark: _TOC203361894][bookmark: _TOC203362367][bookmark: _TOC203362483][bookmark: _TOC203362589][bookmark: _Toc276990298][bookmark: _Toc430700105][bookmark: _Toc514988265][bookmark: _Toc27381603][bookmark: _Toc27382165]III. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc325472048][bookmark: _Toc514988266][bookmark: _Toc27381604][bookmark: _Toc27382166][bookmark: _Toc276990299][bookmark: _TOC203358549][bookmark: _TOC203358656][bookmark: _TOC203358763][bookmark: _TOC203361793][bookmark: _TOC203361899][bookmark: _TOC203362372][bookmark: _TOC203362488][bookmark: _TOC203362594]3.1. Đánh giá tác động  và đề xuất các biện pháp , công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án.
[bookmark: _Toc514988267][bookmark: _Toc27381605][bookmark: _Toc27382167]3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động.
[bookmark: _Toc27380607][bookmark: _Toc27381606][bookmark: _Toc27382168]3.1.1.1.Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải trong hoạt động thi công xây dựng các hạng mục dự án.
a. Môi trường không khí
Quá trình thi công các hạng mục công trình của dự án sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường không khí khu vực chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:
- Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đất bóc bề mặt đến bãi thải;
- Khí thải do quá trình vận chuyển vật liệu cung cấp cho dự án và vận chuyển đất bóc bề mặt đến bãi thải;
- Bụi do bùn, đất bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường;
- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng;
- Khí thải trên công trường xây dựng;
- Khí thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân;
- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình rải đá dăm, đổ nhựa các tuyến đường;
- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công các hạng mục khác(cấp, thoát nước thải, điện chiếu sáng…).
[bookmark: _Toc27380620][bookmark: _Toc27381619][bookmark: _Toc27382181]b. Tác động đến môi trường do nước thải
- Đối với nước thải sinh hoạt: 
Đặc trưng của nguồn thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ và vi khuẩn. Nếu không được thu gom và xử lý nguồn thải này sẽ gây mùi hôi thối khó chịu, gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm khu vực và khi thời tiết khu vực có mưa nguồn thải này có thể bị cuốn theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm môi trường khu vực.
- Đối với nước thải xây dựng: 
Như đã phân tích ở trên tải lượng nguồn thải này là không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt và không chứa các chất độc hại nên tác động từ nguồn thải này là không đáng kể.
- Đối với nước mưa chảy tràn: 
[bookmark: _Toc203358553][bookmark: _Toc203358660][bookmark: _Toc203358767][bookmark: _Toc203361797][bookmark: _Toc203361903][bookmark: _Toc203362376][bookmark: _Toc203362492][bookmark: _Toc203362598][bookmark: _Toc276990306]Nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất bẩn bề mặt gây ô nhiễm khu vực, có thể gây xói lở, trôi bùn đất gây bồi lắng các mương thủy lợi đoạn qua khu vực dự án. Các loại chất thải như xi măng, dầu mỡ, đất, cát... khi gặp nước mưa sẽ bị cuốn trôi và tác động xấu đến chất lượng nước mặt. Đây là tác động xấu bất khả kháng và có tác động đáng kể đến môi trường nếu không có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý hợp lý ngay từ khi phát sinh nguồn thải. Đặc biệt do khối lượng đất đào hữu cơ, đào nền đường, đất cần để san đắp thi công các tuyến đường là rất lớn; nếu quá trình đào đất, cát nền đường, san đắp các tuyến đường tiến hành vào các ngày thời tiết có mưa, khối lượng đất nói trên không được vận chuyển đi xử lý hợp lý mà tập trung thành đống trên công trường, đất đắp đường không được lu lèn, nén chặt thì chúng sẽ bị nước mưa chảy tràn cuốn theo gây bồ lấp khu vực.
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Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục dự án chủ yếu từ:
- Rác thải sinh hoạt của công nhân trên công trường;
- Rác thải trong quá trình xây dựng;
- Lượng đất phong hóa bóc lớp bề mặt;
- Lượng đất dư thừa trong quá trình đào đắp;
- Rác thải trong quá trình thi công hệ thống điện chiếu sáng; 
3.1.1.2 Nguồn tác động không liên quan đến chất thải trong hoạt động thi công xây dựng các hạng mục dự án.
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Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị để thi công các hạng mục phụ trợ của dự án, nâng cấp tuyến đường vận chuyển và phương tiện vận tải. 
Tiếng ồn lớn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Các tác động của tiếng ồn có thể là:
- Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể mắc các chứng bệnh như: sần da, đau đầu, giảm thính giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh…;
- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho dự án sẽ gây ảnh hưởng đến cư dân sống hai bên tuyến đường như: gây cảm giác khó chịu, đau đầu, mất ngủ, giảm hiệu quả làm việc…
b.Tác động do độ rung:
Các tác động do rung động trong quá trình xây dựng chủ yếu là sự hoạt động của các loại máy móc xây dựng như: máy khoan, máy đầm rung, máy múc, máy cẩu, ô tô vận tải...
Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công gây độ rung lớn có thể gây sụt lún, sạt lỡ đất khu vực ảnh hưởng đến chất lượng thi công các hạng mục công trình.
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Hoạt động xây dựng nói chung chứa đựng nhiều yếu tố tiềm tàng về tai nạn lao động và các sự cố an toàn khác tuỳ thuộc vào ý thức lao động của công nhân cũng như điều kiện ngoại cảnh.
- Sự cố bom mìn còn sót lại sau chiến tranh: Trong chiến tranh chống Mỹ, không ít bom đạn đã đổ xuống tỉnh Quảng Bình, trong đó có khu vực Dự án. Do vậy, hoạt động rà phá bom mìn còn sót lại từ chiến tranh trong giai đoạn chuẩn bị triển khai Dự án có khả năng gây mất an toàn cho người thực hiện nhiệm vụ rà phá và người dân nếu không có biện pháp cảnh báo. 
Tác động này có thể được giảm thiểu nếu thuê đơn vị thuộc lực lượng công binh chuyên rà phá bom mìn. Lực lượng này vừa có kinh nghiệm, lại được trang bị tốt, công nghệ rà phá tiên tiến và tính kỷ luật cao.
- Sự cố giao thông: Trong quá trình xây dựng, khi có sự tham gia của nhiều phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công sẽ làm tăng lưu lượng phương tiện qua lại khu vực gây nguy cơ về sự cố mất an toàn giao thông.
- Sự cố tai nạn lao động: Tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình thi công xây dựng Dự án. Nguyên nhân có thể là do bất cẩn trong các thao tác khi làm việc, các thiết bị bảo hộ lao động không được trang cấp đầy đủ, do trạng thái tinh thần mệt mỏi, choáng hoặc không tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
- Sự cố cháy nổ: Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp cung cấp nhiên liệu, khí đốt hoặc do quá trình sử dụng điện của cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường, các thiết bị điện lắp đặt không đúng kỹ thuật.
Các sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên chủ Dự án sẽ bảo đảm áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực này.
[bookmark: _Toc27381653][bookmark: _Toc27382215]3.1.2.  Các biệp pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất để thực hiện.
a. Về nước thải:
* Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải sinh hoạt
- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động.
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV, không phóng uế bừa bãi trên khu vực Công trình và các khu vực lân cận.
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[bookmark: _Toc27380656][bookmark: _Toc27381655][bookmark: _Toc27382217]- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ô nhiễm môi trường.
[bookmark: _Toc27380657][bookmark: _Toc27381656][bookmark: _Toc27382218]- Đối với nước làm sạch dụng cụ, tận dụng lại cho việc trộn vữa xi măng.
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- Áp dụng phương thức thi công đào, đắp thi công các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu. Việc thi công theo phương thức như trên sẽ hạn chế khối lượng đất đá bở rời do đào nền thi công đường, đồng thời hạn chế khối lượng đất vận chuyển về đắp đường vào cùng một thời điểm nên hạn chế đất, đá bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào một thời điểm, đồng thời tạo điều kiện cho nước mưa chảy tràn được thu gom, lắng cặn theo hướng địa hình.
- Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đào đắp nền đường trong mùa khô nhằm hạn chế tác động của nước mưa chảy tràn rửa trôi đất đá ra vùng thấp trũng xung quanh, đặc biệt là bồi lấp các tuyến đường liên xã đoạn qua khu vực.
- Tạo mương thoát nước tạm thời dọc các tuyến đường nội vùng và bố trí các hố lắng cặn tạm thời ;
- Thu dọn nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công.
- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng; 
- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công để tái sử dụng hoặc bán tận dụng, tránh không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường.
- Ưu tiên thi công các tuyến đường và hệ thống thoát nước mưa trên các tuyến đường trước khi đi vào san nền để thu gom nước mưa chảy tràn của dự án.
b.  Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng  và chất thải nguy hại
*Biện pháp giảm thiểu đối với rác thải sinh hoạt:
[bookmark: _Toc27380659][bookmark: _Toc27381658][bookmark: _Toc27382220]Chất thải sinh hoạt của công nhân có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh môi trường, Đại diện chủ đầu tư sẽ chỉ đạo yêu cầu đơn vị thi công bố trí thùng rác cơ động 20l có nắp đậy tại khu vực có đông người làm việc, khu vực lán trại của công nhân để thu gom và thuê đội thu gom rác thu gom vận chuyển đến bãi tập kết hằng ngày để Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch để vận chuyển trong ngày đến bãi rác chung của huyên.
*Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải xây dựng: Phần lớn chất thải xây dựng đều được tái sử dụng vào các mục đích khác nhau như: 
+ Đối với các dạng sắt thép loại, vỏ bao xi măng,... được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế;
+ Đối với các dạng gạch, đá, vữa thải loại... sử dụng vào việc đắp nền mương thoát nước;
+ Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt;
+ Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan;
+ Đối với chất thải là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu vực dân: Chủ đầu tư phối hợp đơn vị thi công cắt cử người dọn vệ sinh trên đoạn đường liên thôn,
+ Tuyệt đối không để chất thải rắn bên ngoài khu vực dự án, vừa chiếm dụng đất, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu vực.
* Biện pháp giảm thiểu đối với lượng đất đào hữu cơ, đất đào thi công san nền và các tuyến đường: 
+ Áp dụng phương pháp thi công cuốn chiếu, đào đắp theo từng khu vực san nền, tuyến đường đã quy hoạch để giảm lượng đất đào trong một thời điểm;
+ Không được đổ đất đào hữu cơ bừa bãi trên bề mặt khu vực thi công để hạn chế các tác động do bụi khi thời tiết khu vực khô hanh, có gió hoặc bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn khi thời tiết có mưa;
+ Sử dụng xe để vận chuyển, đất bóc đến đâu vận chuyển về bãi thải đến đó. 
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+ Các chất thải nguy hại như xăng, dầu thải, giẻ lau chùi dầu mỡ, không phát sinh tại khu vực thi công dự án mà chủ yếu phát sinh tại các dịch vụ sửa chữa, thay dầu máy trên địa bàn thị trấn Kiến Giang nên nguồn thải này được thu gom và xử lý theo phương thức xử lý chất thải nguy hại tại các cơ sở sửa chữa.
Tuy nhiên, khi có sự cố hỏng hóc máy móc, thiết bị và phương tiện thi công mà cần sửa chữa tại công trường phải bố trí vật lót đáy (bạt hoặc tôn) để không cho dầu mỡ rơi vãi xuống nền đất và thu gom vào thùng chứa có nắp đậy rồi đưa về các cơ sở sửa chữa để đưa đi xử lý theo quy định về xử lý chất thải nguy hại. 
+ Đại diện Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công phải cam kết thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c. Về bụi, khí thải:
* Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đất bóc bề mặt đến bãi thải:
- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành;
- Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng (15 tấn) cho phép và tuân thủ biển báo tốc độ;
- Yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển;
- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn đất, đá phát sinh trên đường vận chuyển đoạn đi qua khu vực dự án để thu gom lượng đất, đá, cát rơi vãi trên đường nhằm hạn chế lượng bụi cuốn phát sinh khi có phương tiện lưu thông qua đây và các tác động xấu đến môi trường không khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tham gia giao thông đi qua các đoạn đường này cũng như để đảm bảo mỹ quan cho các tuyến đường;
- Đại diện chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra đường liên xã;
- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hạn chế rơi vãi ra môi trường;
- Quá trình vận chuyển đất hữu cơ đi đổ, đại diện chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển, chở quá tải trọng trên các tuyến đường giao thông nông thôn để hạn chế đất rơi vãi gây bụi khi trời khô. 
* Giảm thiểu bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu và đất hữu cơ đi đổ, ô nhiễm bụi do đất bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường:
- Bố trí điểm xịt rửa bánh xe tại khu vực thi công;
- Tiến hành phun ẩm trên tuyến đường vận chuyển những đoạn đi qua khu dân cư bình quân 2 – 4 lần/ngày. Đối với những ngày nắng nóng khô hanh, nhiều gió tần suất tưới ẩm lên 6 – 8 lần/ngày;
- Trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu thi công, sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn và nguyên vật liệu rơi vãi. Đồng thời hạn chế tốc độ xe tối đa khi lưu thông trên đường nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế bụi;
- Trên tuyến đường vận chuyển qua khu dân cư, bố trí công nhân thường xuyên quét dọn, vệ sinh đất rơi vãi do xe vận chuyển gây ra, đặc biệt tại các nút giao cắt;
- Phương tiện vận chuyển đất đi đổ thải phải đảm bảo trong quá trình vận chuyển hạn chế tối đa hiện tượng rơi vãi đất đá bằng cách không chở quá đầy thùng, di chuyển với tốc độ chậm, đối với đất bùn thì thùng xe phải kín đảm bảo bùn đất không bị chảy ra ngoài;
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển hiện đại và thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm lượng khí thải phát sinh;
- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hạn chế rơi vãi ra môi trường. 
* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ
Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục và phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực là không đáng kể. Một số biện pháp có thể thực hiện, bao gồm:
- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép;
- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ;
- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;
d. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác:
*Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội
- Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý chặt công nhân nhằm không để xảy ra mâu thuẫn với người dân địa phương cũng như ngăn chặn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, rượu bia...
- Hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phúc lợi nhằm tránh gây xung đột giữa chủ dự án với người dân và chính quyền địa phương.
* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động đến sức khỏe công nhân khai thác, đời sống hàng ngày của người dân, Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sau:
- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép;
- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, máy móc bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn do thiết bị khai thác và vận chuyển sinh ra;
- Bố trí lịch khai thác hợp lý cho các đơn vị, tổ, nhóm công nhân khai thác, nhất là ở các vị trí gây ồn lớn nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe người công nhân;
- Công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn lớn sẽ trang bị mũ hoặc nút tai chống ồn nhằm đảm bảo cho công nhân làm việc;
- Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian, nhất là thời gian nhạy cảm (từ 21h đến 6h sáng hôm sau) để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến môi trường sống của cư dân hai bên tuyến đường vận chuyển.
* Biện pháp giảm thiểu các sự cố trong quá tình xây dựng dự án
(1). Sự cố bom mìn và cháy nổ
- Trước khi thi công phải thực hiện việc ra phá bom mìn trên tuyến cũng như khu vực tập kết vật liệu, lán trại và bãi thải;
- Việc rà phá bom mìn phải được thực hiện kỹ lưỡng, tránh tình trạng bom mìn nằm sâu trong lòng đất gây nguy hiểm cho công tác đào đất sau này;
- Bom mìn khi phát hiện cần phải xử lý theo quy định, không tự ý xử lý khi không được sự cho phép của cơ quan chức năng.
(2). Tai nạn lao động
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện...) để phòng ngừa tai nạn;
- Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật;
- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng…;
- Khi tiếng ồn nơi làm việc > 85dBA, bắt buộc công nhân sẽ sử dụng dụng cụ bảo vệ tai;
- Thu gom chất thải rắn chất thải xây dựng và sinh hoạt; thu gom xử lý nước thải theo đúng quy định.
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Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:
- Bố trí các xe vận chuyển đất ra vào khu vực khai thác với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;
- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông;
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc khai thác đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.
(4) Sự cố cháy nổ
- Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng lửa tại những nơi dễ cháy nổ;
- Tuyên truyền cho toàn bộ công nhân làm việc chấp hành mọi nội quy về cháy nổ trong xây dựng cũng như trong sinh hoạt;
- Trong xây dựng, phải sử dụng các bình chứa nhiên liệu như bình ga, bình nén khí đạt tiêu chuẩn, các máy móc thiết bị trong thi công sử dụng đúng công suất;
- Trong lán trại, hệ thống dây điện cần phải bố trí thích hợp, chất lượng tốt tránh tình trạng chập nổ do quá tải;
- Nên sử dụng các loại vật liệu khó cháy làm lán trại như sắt thép, tôn, vệ sinh bếp nấu sạch sẽ, sử dụng nhiên liệu để nấu nướng an toàn;
- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại;
- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho dự án khi đi vào khai thác.
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Trong quá trình đổ thải để giảm thiểu các tác động tiêu cực tại bãi thải, đại diện chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công thực hiện một số biện pháp sau:
- Đất được vận chuyển đến đổ trong khu vực bãi thải, không đổ tràn ra ngoài khu vực bãi thải. Nếu khi đổ đất tràn ra ngoài khu vực bãi thải sẽ bố trí công nhân đến thu gom đất ngoài khu vực đưa đến đổ trong khu vực bãi thải;
- Bố trí người thu dọn lượng đất hữu cơ rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển. Đặc biệt là tuyến đường ra vào 2 bãi thải;
- Tưới nước phun ẩm trên các tuyến đường đoạn qua  khu dân cư. Ngày thường phun ẩm 2 lần/ngày, khi thời tiết khô nóng có gió Tây Nam hoạt động mạnh tiến hành phun ẩm với tần suất 4 lần/ngày (6h;11h – 13h;17h);
- Quá trình đổ đất đến đâu sẽ tiến hành san gạt tạo mặt bằng cho khu vực bãi thải đến đó;
- Vào những ngày nắng nóng, khô hanh có gió Tây Nam hoạt động Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công tiến hành phun ẩm tại 2 bãi thải này nhằm hạn chế bụi cuốn ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Ngày thường sẽ phun ẩm 2 lần/ ngày, khi thời tiết khô nóng có gió Tây Nam hoạt động sẽ tiến hành phun ẩm 4 lần/ngày (6h,11h – 13h,17h).
3.2. Đánh giá tác động  và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường giai đoạn dự án đi vào hoạt động
Giai đoạn hoạt động, khu vực dự án sẽ trở thành các tuyến đường trọng điểm. Các công trình sau khi hoàn thành được bàn giao cho chủ dự án, đơn vị này có trách nhiệm bố trí bộ phận chuyên trách về công tác bảo vệ môi trường có chức năng quản lý các vấn đề về môi trường trong quá trình hoạt động của dự án.
Khi đi vào hoạt động, dự án mang lại những tác động tích cực cho sự phát triển khu vực, tuy vậy vẫn không thể tránh khỏi những tác động tiêu cực đến môi trường.
3.2.1. Đánh giá dự báo các tác động.
3.2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động.
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(Nguồn: Tập 1 – Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí – Geneva – 1993)
[bookmark: _Toc112502760][bookmark: _Toc112510235][bookmark: _Toc112510784][bookmark: _Toc113956856][bookmark: _Toc114150381][bookmark: _Toc118804013]Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án thường phát sinh một lượng bụi và khí thải làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân tại Khu dân cư. Tuy nhiên, đường dẫn vào Dự án đều được bê tông hóa, hoặc trải nhựa. Vì vậy, ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này theo các hướng gió trong khu vực Dự án là rất nhỏ và không đáng kể.
b) Tác động do chất thải rắn
- Chất thải rắn (bao bì thức ăn, rắc thải) của người dân tham gia giao thông.
- Đất, cát, bụi bám trên bánh xe từ phương tiện giao thông làm tăng hàm lượng bụi trên mặt đường, khi có xe cộ chạy qua làm bụi cuốn gây ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện giao thông cùng tham gia trên tuyến đường.
- Các chất thải rắn này nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan khu vực. Do đó, Chủ dự án cần có định hướng bàn giao quản lý tuyến đường dự án khi đi vào hoạt động cho địa phương để có phương án dọn dẹp vệ sinh chất thải trên các tuyến đường.
3.2.1.2 Nguồn gây tác động, sự cố không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động của dự án
a. Tiếng ồn, độ rung
Tiếng ồn phát sinh chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải của chính người dân trong khu dân cư, các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị thi công xây dựng nhà ở của người dân ngoài ra còn có một số loại phương tiện vận tải qua lại khác. Tiếng ồn của xe có thể do tiếng ồn từ động cơ, do rung động của các bộ phận của xe, do ống xả khói, tiếng đóng cửa, tiếng rít của phanh… Không phải tất cả các loại xe đều gây ra tiếng ồn như nhau. Mức ồn của một số loại xe khi hoạt động được nêu trong bảng sau:
[bookmark: _Toc115081380][bookmark: _Toc118804135]Mức ồn của một số phương tiện giao thông
	Loại xe
	Mức ồn (dB)
	QCVN 26:2010/BTNMT

	Xe ô tô con 
	77
	

70

	Xe mini bus
	84
	

	Xe ô tô tải nặng
	90
	

	Xe mô tô 4 thì
	94
	

	Xe mô tô 2 thì
	80
	


(Nguồn: Môi trường không khí, GSTS Phạm Ngọc Đăng, NXB KHKT, Hà Nội 1997).
Theo số liệu ở bảng trên thì các thông số về tiếng ồn từ phương tiện tham gia giao thông đều vượt ngưỡng QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên, tiếng ồn gây ra bởi các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị mang tính chất tức thời, diễn ra trong thời gian ngắn, quy mô các công trình xây dựng nhỏ nên mức độ ảnh hưởng đến người dân sinh sống tại Dự án không đáng kể.
b. Tác động đến kinh tế - xã hội
Các tác động của Dự án khi đi vào hoạt động đến các khía cạnh kinh tế - xã hội được đánh giá trên hai mặt:
* Mặt tiêu cực:
+ Tăng mật độ giao thông nội thôn, xã. Một phần gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh vốn có của làng quê. Mật độ dân cư làm cuộc sống trở nên phức tạp hơn. Điều đó có thể gây ảnh hưởng đến văn hóa, kinh tế xã hội ở địa phương, là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, đánh nhau…
+ Bên cạnh đó, có thể xảy ra mâu thuẫn xã hội giữa người dân trong khu tái định cư với người dân trong khu dân cư hiện trạng do khác biệt về tập quán, khác biệt về thu nhập.
+ Gia tăng lưu lượng các phương tiện giao thông vận tải gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông trong khu vực.
* Mặt tích cực:
Dự án đi vào hoạt động sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực thị trấn Hoàn Lão cụ thể như sau:
+ Góp phần cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng cho khu vực.
+ Tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ ăn theo Dự án như: dịch vụ ăn uống, dịch vụ thương mại phát triển.
c. Sự cố tai nạn giao thông
[bookmark: _Toc114666421][bookmark: _Toc118801049][bookmark: _Toc118804014]Quá trình tham gia của người dân nếu không tuân thủ luật lệ ATGT sẽ gây ra tai nạn, ảnh hưởng đến những hộ dân sống hai bên tuyến đường, gây mất trật tự khu vực.
[bookmark: _Toc118804015]d. Sự cố hư hỏng nền đường
- Trong giai đoạn vận hành, các điều kiện thời tiết bất lợi cùng với thời gian có thể gây ra hư hỏng nền đường, trong đó, đáng quan tâm là hiện tượng mưa to và lũ lụt.
- Sự cố về sụt lún, rạn nứt nền đường có thể xảy ra do quá trình thi công không đúng kỹ thuật, quá trình lu lèn đất, đá nền đường không đảm bảo độ chặt theo thiết kế. 
3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong quá trình dự án đi vào hoạt động.
[bookmark: _Toc277836173][bookmark: _Toc277836444][bookmark: _Toc277839555][bookmark: _Toc277839946][bookmark: _Toc301439100][bookmark: _Toc301439385][bookmark: _Toc301874564][bookmark: _Toc304361610][bookmark: _Toc304363348][bookmark: _Toc311040065][bookmark: _Toc318114801][bookmark: _Toc333777842][bookmark: _Toc335189581][bookmark: _Toc335268395][bookmark: _Toc336368450][bookmark: _Toc336460860][bookmark: _Toc337414918][bookmark: _Toc410313052][bookmark: _Toc430700174][bookmark: _Toc514226035][bookmark: _Toc514988358][bookmark: _Toc112502771][bookmark: _Toc112510246][bookmark: _Toc112510795][bookmark: _Toc113956867][bookmark: _Toc114150392][bookmark: _Toc118804017][bookmark: _Toc106887253][bookmark: _Toc106887676][bookmark: _Toc107406133][bookmark: _Toc107406307][bookmark: _Toc110343435]3.2.2.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải
a) Bụi, khí thải từ các phương tiện tham gia giao thông:
[bookmark: _Toc112235235][bookmark: _Toc112238785][bookmark: _Toc114666427][bookmark: _Toc118801055][bookmark: _Toc118804018]- Khu vực nhà dân cách tuyến đường khoảng 50m nên tiếng ồn phát ra từ phương tiện tham gia giao thông sẽ không gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân.
- Xây dựng các loại pano, áp phích phổ biến cho người dân tham gia giao thông về trách nhiệm bảo vệ môi trường trong quá trình tham gia giao thông.
- Thường xuyên bảo dưỡng tuyến đường để đảm bảo chất lượng tốt.
- Lập biển cấm đối với một số loại xe quá khổ, xe chở các vật liệu có khả năng gây ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn lớn. Hạn chế hoạt động của các phương tiện sau 22h.
b) Tác động do chất thải rắn
UBND huyện Bố Trạch phối hợp với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch để có phương án thu gom chất thải rắn cũng như vệ sinh tuyến đường hợp lý.
3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động, sự cố không liên quan đến chất thải
a) Tiếng ồn, độ rung:
- Tuyên truyền trong các buổi họp dân cư, yêu cầu các hộ dân sử dụng phương tiện giao thông có ý thức, không bóp còi bừa bãi khi lưu thông trong khu vực Dự án.
- Chọn những loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của khu vực Dự án. Cây xanh vừa giúp tạo cảnh quan, điều hòa không khí khu vực Dự án vừa góp phần hạn chế tiếng ồn.
b) Ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội:
Dự án đi vào hoạt động chủ yếu đem lại lợi ích về kinh tế xã hội cho khu vực thể hiện ở việc ổn định giao thông cho người dân, sự hình thành và hoạt động của khu dân cư kéo theo một loạt các dịch vụ khác phát triển theo, góp phần quan trọng vào việc đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tại khu vực, nâng cao cuộc sống của người dân.
- Phối hợp với chính quyền địa phương để thường xuyên theo dõi, giám sát, xử lý các hoạt động thiếu lành mạnh diễn ra trong khu dân cư như vấn đề sử dụng ma tuý, bài bạc, mại dâm, trộm cắp…
- Chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân sống hai bên tuyến đường về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng bể tự hoại, hố thấm. Không xả rác thải vào cống thoát nước mưa, thu gom và phân loại CTR, tránh vứt bừa bãi, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực.
c) Sự cố tai nạn giao thông
- Lắp đặt hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông tại các điểm, nút giao quan trọng.
[bookmark: _Toc112235237][bookmark: _Toc112238787][bookmark: _Toc114666429][bookmark: _Toc118801057][bookmark: _Toc118804019]- Quy định vận tốc tối đa tại các đoạn đường, đặc biệt là những vuốt nối giao với tuyến đường dân sinh tránh gây tai nạn.
d) Sự cố sụt lún, rạn nứt nền đường:
- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực bảo vệ các tuyến đường, không tự ý xâm hại hoặc có các hoạt động khác gây ảnh hưởng đến các tuyến đường. Phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm luật lệ, xâm hại đến công trình giao thông đường bộ, hàng lang an toàn đường bộ, các hư hỏng gây mất an toàn giao thông và báo cho cơ quan quản lý công trình. 
- Kiểm tra nền đường, hệ thống thoát nước, hệ thống báo hiệu đường bộ và các công trình phụ trợ khác, đặc biệt trong những ngày mưa to, gió lớn để kịp thời phát hiện những hư hỏng có thể xảy ra tai nạn giao thông. 
- Kịp thời tu sửa những phần đường bị hư hại do bão, lũ tránh tình trạng xuống cấp của các tuyến đường. 
- Để đảm bảo khả năng thoát nước trên toàn bộ tuyến đường, chủ dự án đảm bảo thi công đúng theo thiết kế hệ thống thoát nước và cos nền đường để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước trong khu vực. 
- Bố trí các cột biển báo chỉ dẫn giao thông, đèn tín hiệu, vạch sơn hợp lý trong khu vực nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường.
- Nếu phát hiện có ách tắc giao thông như: đất sụt, lở đường, ngập nước... thì sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: rào chắn, đặt biển báo hiệu cấm đường, biển báo nguy hiểm tại những nút giao cắt... 
- Đề xuất kế hoạch sửa chữa các tuyến đường định kỳ và khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền
Tóm tắt Báo cáo ĐTM Dự án: Hoàn thiện các tuyến đường giao thông nội thị tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
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[bookmark: _Toc27380692][bookmark: _Toc27382253] 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.
[bookmark: _Toc514988357][bookmark: _Toc27381690][bookmark: _Toc27382252]4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	
Bảng 4.1: Chương trình quản lý môi trường
	Giai đoạn hoạt động của dự án
	Các hoạt động của dự án
	Các tác động môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp BVMT (Đồng)
	Thời gian thực hiện và hoàn thành
	Trách nhiệm tổ chức thực hiện
	Trách nhiệm giám sát

	Chuẩn bị
	Đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
	 Có thể xảy ra mâu thuẫn xã hội nếu việc áp giá đền bù không thỏa đáng hay thực hiện đến bù không đúng quy trình
	Chủ dự án thực hiện kiểm đếm, áp giá và thỏa thuận đền bù theo đúng quy định của Nhà nước.
	Chủ yếu là các phương án quản lý và tuyên truyền
	Trước khi tiến hành thi công
	UBND huyện Bố Trạch
	Chủ đầu tư và chính quyền địa phương

	Thi công xây dựng 


	Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu
	- Tác động đến môi trường không khí bởi tiếng ồn, bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển 
- Ảnh hưởng đến giao thông, sự cố tai nạn giao thông. 
	- Thu dọn nền đường có đất đá rơi vãi.
- Phương tiện vận chuyển được đăng kiểm an toàn kỹ thuật môi trường.
- Che phủ bạt thùng xe.
- Tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các lái xe.
	Thuộc các biện pháp quản lý
	Trong suốt thời gian thi công xây dựng
	 Nhà thầu thi công
	Đơn vị tư vấn giám sát Chủ đầu tư thuê

	
	Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án
	- Tác động đến môi trường không khí do tiếng ồn bụi và khí thải phương tiện thi công
	- Thực hiện vệ sinh môi trường, che chắn nguyên vật liệu.
- Thường xuyên duy tu, bão dưỡng thiết bị thi công nhằm tăng hiệu suất, giảm phát thải.
	- Chi phí giám sát môi trường: 15 triệu/đợt.
- Hợp đồng xử lý rác: 5 triệu
- Trang bị bảo hộ lao động: 10 triệu;
- Hệ thống biển báo: 1,5 triệu;
- Thùng rác: 0,5 triệu;
- Nhà vệ sinh tạm: 3 triệu;
- Chi phí nhân lực quản lý môi trường: 10 triệu.
	Trong suốt thời gian thi công xây dựng 
	Nhà thầu thi công 
	Đơn vị tư vấn giám sát Chủ đầu tư thuê 

	
	
	- Chất thải rắn ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan 
	- Tận dụng tất cả các phế liệu xây dựng vào các mục đích khác nhau;
- Hợp đồng xử lý rác thải không tái sử dụng được với tổ thu gom rác thị trấn Kiến Giang
- Lựa chọn vị trí đổ bỏ đất hữu cơ dư hợp lý;
- Quản lý không để chất thải xâm nhập khu vực xung quanh
	
	
	
	

	
	
	- Các tác động do chất thải nguy hại
	Bão dưỡng, thay dầu cho phương tiện vận chuyển tại các cơ sở sửa chữa có đăng ký chủ nguồn thải nguy hại; 
- Thu gom dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ ở công trường vào thùng phuy kín và hợp đồng với đơn vị chức năng trong vận chuyển và xử lý.
	
	
	
	

	
	
	- Các sự cố môi trường
	- Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, công nhân thi công.
- Giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp hành quy tắc an toàn trong lao động.
- Phối hợp và chuẩn bị các phương án ứng cứu sự cố an toàn giao thông, cháy nổ.
- Quản lý không để các nguồn thải xâm nhập khu vực ngoài phạm vi dự án.
- Không tiến hành thi công vào ngày mưa lớn.
	
	
	
	

	
	
	- Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 
	- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chấp hành đúng quy định an toàn giao thông.
- Tăng cường quản lý cán bộ, công nhân thi công để tránh va chạm với người dân địa phương.
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho lao động.
	
	
	
	

	
	Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân
	- Phát sinh nước thải;

- Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh.
	- Lắp đặt nhà vệ sinh tạm trên công trường;
- Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt với tổ thu gom rác các xã và thị trấn
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4.2.1. Giám sát chất lượng không khí
- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, độ rung, bụi lơ lửng, NO2 , SO2, CO, bụi, tiếng ồn
- Vị trí giám sát: Tại khu vực thực hiện dự án 
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng:
+ QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ QCVN 06 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
+ QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng
4.2.2. Giám sát chất lượng nước dưới mặt
- Chỉ tiêu giám sát pH, DO, BOD5, COD, TSS, Nitrit (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Amoni, Photphat (tính theo P).
- Vị trí giám sát: Tại khu vực thực hiện dự án 
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng:
QCVN 08-MT:2015/BTNMTL – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
4.2.3. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.
- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực dự án.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường
4.2.4. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khoẻ an toàn trong xây dựng và các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố.
- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.
- Vị trí giám sát: Trên toàn bộ khu vực dự án.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường
4.2.5. Giám sát các công trình môi trường khác
- Giám sát hiệu quả thoát nước của hệ thống thoát nước trong toàn khu vực dự án;
- Giám sát, kiểm tra hiệu quả hoạt động của các nhà vệ sinh tự hoại công cộng;
- Giám sát công tác đảm bảo an toàn, phòng chống sự cố.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/ lần.
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Trên cơ sở tham khảo các tài liệu kinh tế - kỹ thuật, kết hợp phân tích, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực, một số kết luận được rút ra như sau:
- Dự án có một số tác động đến môi trường và xã hội ở khu vực mà nó đi qua, ở các khu vực lân cận và các tuyến đường vận chuyển. Các tác động bao gồm các tác động tạm thời (bụi, tiếng ồn,...).
- Trừ tác động vĩnh viễn là không thể tránh khỏi thì việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động như đã đề cập ở Báo cáo ĐTM có thể giúp tránh hoặc làm giảm nhẹ các tác động môi trường và xã hội;  
- Việc đầu tư xây dựng dự án là cần thiết, nhằm mục đích phục vụ tốt hơn các yêu cầu về phát triển kinh tế, tạo quỹ đất khu dân cư, công trình công cộng cho huyện Bố Trạch.  
[bookmark: _Toc250387072][bookmark: _Toc276990357][bookmark: _Toc430700182][bookmark: _Toc514226045][bookmark: _Toc514988368][bookmark: _Toc27381701][bookmark: _Toc27382263]2. Kiến nghị
UBND huyện Bố Trạch kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Hoàn thiện các tuyến đường giao thông nội thị tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch” để trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo điều kiện cho Dự án triển khai, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn cho người dân địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.
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- UBND huyện Bố Trạch sẽ yêu cầu nhà thầu cam kết rõ trong hợp đồng thuê đơn vị thực hiện thi công dự án là sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.  
- Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng, cũng như khi dự án đi vào vận hành chính thức như đã nêu trong báo cáo.
- Bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án.
- Cam kết trong quá trình thi công, nếu xảy ra sự cố hư hỏng các công trình do quá trình thi công tuyến đường gây nên, Chủ đầu tư sẽ bồi thường theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo ĐTM và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
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